
 
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2016  
MÃ TRƯỜNG: GTA 

 

Mã ngành 
xét tuyển Các ngành đào tạo Chỉ tiêu 

dự kiến 

Điểm 
trúng 
tuyển 

năm 2015 

Các tổ hợp môn 
xét tuyển 

 Cơ sở đào tạo Hà Nội    

GTH01 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ 660 19 

1. Toán, Lý, Hóa 
2. Toán, Lý,Anh/Pháp 
3. Toán, Hóa, Anh/Pháp 

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Đường bộ 100 17.5 
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Cầu hầm 50 16.5 

GTH02 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Đường sắt- Metro 40 16 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường thủy và công trình biển 40 15.5 

GTH03 Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp 150 17.5 

GTH04 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 200 18.5 
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử trên ô tô 100 17.25 

GTH05 
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí máy xây dựng 80 16 
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí tàu thủy và công trình nổi 40 15 
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro 40 15 

GTH06 
Hệ thống thông tin  100 17 

1. Toán, Lý, Hóa 
2. Toán, Lý, Anh/Pháp 
3. Toán, Hóa, Anh/Pháp 
4. Toán, Văn, Anh/Pháp 

Điện tử - viễn thông 150 17 
Truyền thông và mạng máy tính 100 16 

GTH07 Kế toán doanh nghiệp 250 17 
Kinh tế xây dựng 150 17 

GTH08 Quản trị doanh nghiệp 100 16 
Tài chính doanh nghiệp  80 16 

GTH09 

Logistis và Vận tải đa phương thức 50 15 

Quản lý, điều hành vận tải đường bộ 40 15 

Quản lý, điều hành vận tải đường sắt 40 15 

GTH10 Công nghệ kỹ thuật môi trường 40 15 

1. Toán, Lý, Hóa 
2. Toán, Lý, Anh/Pháp 
3. Toán, Hóa, Anh/Pháp 
4. Toán, Văn, Anh/Pháp 
5. Toán, Hóa, Sinh 



 
 

Mã ngành 
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 Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên    
GTV01 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ 120 15 1. Toán, Lý, Hóa 

2. Toán, Lý, Anh/Pháp 
3. Toán, Hóa, Anh/Pháp 

GTV02 Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp 40 15 
GTV03 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 80 15 
GTV04 Hệ thống thông tin  40 15 1. Toán, Lý, Hóa 

2. Toán, Lý, Anh/Pháp 
3. Toán, Hóa, Anh/Pháp 
4. Toán, Văn, Anh/Pháp 

GTV05 Kế toán doanh nghiệp 80 15 

GTV06 Kinh tế xây dựng 40 15 

 Cơ sở đào tạo Thái Nguyên    
GTT01 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ 100 15 1. Toán, Lý, Hóa 

2. Toán, Lý, Anh/Pháp 
3. Toán, Hóa, Anh/Pháp GTT02 Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp 40 15 

GTT03 Kế toán doanh nghiệp 40 15 1. Toán, Lý, Hóa 
2. Toán, Lý, Anh/Pháp 
3. Toán, Hóa, Anh/Pháp 
4. Toán, Văn, Anh/Pháp 

GTT04 Kinh tế xây dựng 40 15 

 


